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TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:          /QĐ-UBND Hải Dương, ngày      tháng  12   năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Danh mục Dự án thu hút đầu tƣ, hạn chế thu hút  

đầu tƣ và không thu hút đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng,  
giai đoạn 2024-2030 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về 
định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp 
tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 58/NQ-CP, ngày 
27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; 

 Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 19/8/2021 của Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Thông báo số 1296-TB/TU, ngày 15/12/2023 của Tỉnh ủy Hải 
Dương thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Danh mục Dự 
án thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư và không thu hút đầu tư trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2024-2030;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3815/TTr-
SKHĐT, ngày 21 tháng 12 năm 2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục Dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, giai đoạn 2024-2030, như sau: 

1.1. Nguyên tắc, tiêu chí: 

a) Nguyên tắc: 

- Phù hợp với chủ trương, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh theo Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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- Phù hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; Chương trình, Đề án của ngành đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệtvà các quy hoạch có liên quan. 

b) Tiêu chí: 

- Thu hút đầu tư khu, cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sạch có hạ tầng 

đồng bộ thuận lợi trong việc thu hút đầu tư nhất là dự án đầu tư nước ngoài. 

- Các dự án sản xuất thuộc Danh mục ưu tiên thu hút đầu tư của Đề án 

phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo 

Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh. 

- Xây dựng hạ tầng thương mại, du lịch chất lượng cao, tạo ra các sản 

phẩm du lịch tăng tính liên kết với khu vực và nội tỉnh. 

- Phát triển các trung tâm logistics trở thành các trung tâm dịch vụ nòng 

cốt trong lưu thông và phân phối hàng hóa, phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu 

dùng hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

chung của tỉnh. 

-  Sản xuất nông - lâm - thủy sản ứng dụng công nghệ cao kết hợp với chế 

biến, bảo quản. 

- Giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp nhất là công 

nhân tại các khu, cụm công nghiệp. 

- Thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn 

của các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-

TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2013 và Quyết 

định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 1.2. Danh mục Dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai 

đoạn 2024-2030: theo Danh mục đính kèm. 

Điều 2. Ban hành Danh mục Dự án hạn chế thu hút đầu tư và không thu 

hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2024-2030, như sau: 

2.1. Danh mục Dự án hạn chế thu hút đầu tư: 

a) Nguyên tắc, tiêu chí: 

* Nguyên tắc: 

- Các Dự án đầu tư sản xuất công nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh nhưng phù hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; Chương trình, Đề án của ngành đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệtvà các quy hoạch có liên quan. 
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- Các Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đã được cấp có 

thẩm quyền chấp thuận (đang hoạt động ổn định với mục tiêu thuộc Danh mục 

không thu hút đầu tư)và có đề xuất điều chỉnh tăng quy mô đầu tư. 

- Các Dự án nêu trên cần xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

* Tiêu chí: 

- Có tác động lớn đến kinh tế - xã hội cho địa phương. 

- Không hoặc ít gây tác động ảnh hưởng đến môi trường, dân sinh. 

b) Danh mục Dự án hạn chế thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 

giai đoạn 2024-2030: theo Danh mục đính kèm. 

2.2. Danh mục Dự án không thu hút đầu tư: 

a) Nguyên tắc, tiêu chí: 

* Nguyên tắc: 

- Không phù hợp với chủ trương, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh theo 

theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Không phù hợp Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Chương trình, Đề án của ngành đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt và các quy hoạch có liên quan. 

* Tiêu chí: 

- Sử dụng công nghệ lạc hậu, công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn 

chế, cấm chuyển giao. 

- Tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường, khi phát sinh sự cố ảnh hưởng 

nặng nề tới sức khoẻ con người và môi trường. 

- Dự án sử dụng nhiều tài nguyên của địa phương (lao động, đất đai, điện, 

nước...). 

(Việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tác động ảnh 

hưởng đến môi trường, sử dụng nhiều tài nguyên được thực hiện theo hướng dẫn 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 

b) Danh mục Dự án không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 

giai đoạn 2024-2030: theo Danh mục đính kèm. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Văn phòng UBND tỉnh: thực hiện đăng tải Danh mục Dự án thu hút 

đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư và không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương, giai đoạn 2024-2030 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
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3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Danh mục Dự án thu hút 

đầu tư, hạn chế thu hút đầu tư và không thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương, giai đoạn 2024-2030 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện. 

3.3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên 

quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phổ biến, tuyên 

truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh nghiên cứu thực hiện theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 390/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về Danh mục dự án 

thu hút đầu tư và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2021-2025. 

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- TT TU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã: 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH-Ph (10b). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 
 

Lƣu Văn Bản  

 



Phụ lục I

 DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2024 -2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-UBND ngày ...../12/2023 của UBND tỉnh)

STT Dự án Địa điểm đầu tư Dự kiến Quy
mô đầu tư

Diện tích đất
sử dụng dự

kiến
(ha)

Tổng mức đầu tư
dự kiến

(tỷ đồng)

Hình thức
đầu tư Đơn vị đầu mối

A

Danh mục Dự án đã
đăng ký thu hút đầu tư

(196 Dự án, ngành,
nghề, lĩnh vực)

I Hạ tầng Khu công
nghiệp (14 dự án)

1 Xây dựng Khu công
nghiệp Cộng Hòa 2

 Thành phố Chí
Linh

Theo quy hoạch
được duyệt 180.00 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

2 Xây dựng Khu công
nghiệp Nam Sách 1 huyện Nam Sách Theo quy hoạch

được duyệt 100.00 Do  nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

3 Xây dựng Khu công
nghiệp Hưng Đạo huyện Tứ Kỳ Theo quy hoạch

được duyệt 200.00 Do  nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

4
Xây dựng Khu công

nghiệpTứ Kỳ 1
 (Hưng đạo- Đại Sơn)

huyện Tứ Kỳ Theo quy hoạch
được duyệt 100.00 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

5 Xây dựng Khu công
nghiệp Hoàng Diệu huyện Gia Lộc Theo quy hoạch

được duyệt 250.00 Do  nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

6 Xây dựng Khu công
nghiệp Gia Lộc 3 huyện Gia Lộc Theo quy hoạch

được duyệt 130.00 Do  nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh
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7 Xây dựng Khu công
nghiệp Kim Thành 2 huyện Kim Thành Theo quy hoạch

được duyệt 437.24 Do  nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

8 Dự án xây dựng Khu
công nghiệp Thanh Hà Huyện Thanh Hà Theo quy hoạch

được duyệt 150.00 Do  nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

9
Dự án xây dựng Khu

công nghiệp Bình Giang
2

huyện Bình Giang Theo quy hoạch
được duyệt 303.27 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

10
Dự án xây dựng Khu

công nghiệp Bình Giang
3

huyện Bình Giang Theo quy hoạch
được duyệt 200.00 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

11
Dự án xây dựng Khu

công nghiệp Bình Giang
4

huyện Bình Giang Theo quy hoạch
được duyệt 196.00 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

12
Dự án xây dựng Khu

công nghiệp Bình Giang
5

huyện Bình Giang Theo quy hoạch
được duyệt 100.00 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

13
Dự án xây dựng Khu
công nghiệp Thanh

Miện 1
huyện Thanh Miện Theo quy hoạch

được duyệt 200.00 Do  nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

14
Dự án xây dựng Khu
công nghiệp Thanh

Miện 2
huyện Thanh Miện Theo quy hoạch

được duyệt 200.00 Do  nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
khu công nghiệp

tỉnh

II Hạ tầng Cụm công
nghiệp (04 dự án)

1 Dự án xây dựng CCN
Văn An 1

Phường Văn An,
thành phố Chí Linh

Theo quy hoạch
được duyệt 13.69 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp Sở Công thương

2 Dự án xây dựng CCN
Thái Tân

Xã Thái Tân, huyện
Nam Sách

Theo quy hoạch
được duyệt 75.00 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp Sở Công thương

3 Dự án xây dựng CCN
Thất Hùng 2

Phường Thất Hùng,
thị xã Kinh Môn

Theo quy hoạch
được duyệt 48.30 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp Sở Công thương



3

4 Dự án xây dựng CCN
Hoàng Tân

Phường Hoàng
Tân,Thành phố Chí

Linh

Theo quy hoạch
được duyệt 48,3 Do  nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp Sở Công thương

III Dự án Hạ tầng Giao
thông (29 dự án)

III.1 Đường giao thông
(01 dự án)

1
Đường vành đai V Vùng
Thủ đô, đoạn qua địa
phận tỉnh Hải Dương

Các huyện Ninh
Giang, Tứ Kỳ, Gia
Lộc, Nam Sách;
Thanh Hà; thị xã
Chí Linh và thành
phố Hải Dương

chiều dài tuyến
là 52,7km;

Đường cao tốc 6
làn xe

620ha ~12000 BOT Sở Giao thông
vận tải

III.2 Cảng giao thông
(13 dự án)

1 Cảng Kim Lương Xã Kim Lương - H.
Kim Thành 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

2 Cảng Kim Liên Xã Kim Liên - H.
Kim Thành 300.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

3 Cảng Ninh Giang Xã Hồng Phúc - H.
Ninh Giang 500.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

4 Cảng Nguyên Giáp Xã Nguyên Giáp,
huyện Tứ Kỳ 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

5 Cảng Vĩnh Lập Xã Vĩnh Lập,
huyện Thanh Hà 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

6 Cảng Cộng Hòa Xã Cộng Hòa,
huyện Nam Sách 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư
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7 Cảng Kim Đính Xã Kim Đính,
huyện Kim Thành 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

8 Cảng Thái Tân Xã Thái Tân, huyện
Nam Sách 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

9 Cảng Thất Hùng Xã Thất Hùng, TX
Kinh Môn 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

10 Cảng Đại Sơn Xã Đại Sơn, huyện
Tứ Kỳ 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

11 Cảng Tiên Động Xã Tiền Phong,
huyện Thanh Miện 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

12 Cảng Thăng Long Xã Thăng Long,
Thị xã Kinh Môn 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

13 Cảng Quang Thành xã Quang Thành,
thị xã Kim Môn 200.000T/năm Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

III.3 Bến xe (15 dự án)

1 Bến xe phía Đông TP.
Hải Dương TP. Hải Dương Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

2 Bến xe phía Tây TP. Chí
Linh TP. Chí Linh Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

3 Bến xe Kim Thành H. Kim Thành Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

4 Bến xe phía Nam H.
Kim Thành H. Kim Thành Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư
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5 Bến xe phía Tây H.
Ninh Giang H. Ninh Giang Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

6 Bến xe Tứ Kỳ H. Tứ Kỳ Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

7 Bến xe phía Nam H Tứ
Kỳ H. Tứ Kỳ Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

8 Bến xe Nam Sách mới H. Nam Sách Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

9 Bến xe trung tâm TT
Thanh Miện H. Thanh Miện Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

10 Bến xe Gia Lộc H. Gia Lộc Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

11 Bến xe Sặt H. Bình Giang Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

12 Bến xe Thái Học H. Bình Giang Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

13 Bến xe Duy Tân TX. Kinh Môn Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

14 Bến xe TX Kinh Môn TX. Kinh Môn Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư

15 Bến xe Lạc Long TX. Kinh Môn Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Giao thông
vận tải; Sở Kế
hoạch và Đầu tư
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IV

Dự án xã hội hóa thuộc
lĩnh vực: Y tế, giáo

dục, dạy nghề, văn hoá,
 thể thao (34 dự án)

IV.
1 Y tế (10 dự án)

1 Dự án xây dựng bệnh
viện hoặc cơ sở y tế

phường Thái Học,
Thành phố Chí

Linh

Quy mô 500
giường bệnh 20.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

2 Dự án xây dựng Bệnh
viện dưỡng lão

phườngHoàng Tiến,
Bến Tắm, Thành
phố Chí Linh

Quy mô 500
giường bệnh 70.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

3 Dự án xây dựng bệnh
viện hoặc cơ sở y tế

Xã Minh Tân, xã
Hồng Phong, huyện

Nam Sách

Do nhà đầu tư
đề xuất 15.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

4

Dự án xây dựng Bệnh
viện đa khoa quốc tế
Thanh Quang, tại xã

Thanh Quang

xã Thanh Quang,
huyện Nam Sách

Do nhà đầu tư
đề xuất 2.50 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

5 Dự án xây dựng bệnh
viện hoặc cơ sở y tế

Phường Thanh
Bình. Phía Bắc giáp
dân cư hiện trạng,
phía Nam giáp
đường Nguyễn
lương Bằng, phía
Đông giáp trường
học, phía Tây giáp
đường giao thông

 quy mô 350-
500 giường

bệnh.

2,46 Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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6 Dự án xây dựng bệnh
viện hoặc cơ sở y tế

Xã Gia Xuyên.
Phía Bắc giáp

đường vành đai I,
phía Tây và phía
Nam giáp đường
điện 220kV, phía
Đông giáp đất canh

tác.

 Quy mô 150-
250 giường

bệnh
1,5 - 2,5 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

7

Dự án xây dựng Trung
tâm Dưỡng lão - Chăm
sóc sức khỏe người cao

tuổi

Phường Thạch
Khôi. Phía Bắc giáp
sông Sặt, phía Nam
giáp đường giao
thông, phía Đông
giáp đất canh tác,
phía Tây giáp

đường giao thông

Quy mô dự kiến
50.000 lượt
người/năm

2-3 Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

8 Dự án xây dựng bệnh
viện hoặc cơ sở y tế

Thị Trấn Kẻ Sặt,
huyện Bình Giang

Do nhà đầu tư
đề xuất 2.90 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

9 Dự án xây dựng bệnh
viện hoặc cơ sở y tế

Thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc

Theo đề xuất
của nhà đầu tư 8.20 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

10 Dự án xây dựng Cơ sở y
tế

Xã Quang Minh,
huyện Gia Lộc

Do nhà đầu tư
đề xuất 1.90 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
IV.
2 Văn hóa (05 dự án)

1
Dự án xây dựng Rạp
chiếu phim cấp tỉnh tại
thành phố Hải Dương

Khu liên hợp
VHTT của tỉnh tại
phía nam cầu Lộ

Cương

Xây dựng rạp
chiếu phim có 5
phòng chiếu (từ
100 đến 500 chỗ

ngồi)

02 25 Đầu tư trực
tiếp

địa phương hoặc
Sở Văn hóa, thể
thao và Du lịch
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2 Dự án xây dựng Nhà hát
Chèo Xứ Đông

Khu liên hợp
VHTT của tỉnh tại
phía nam cầu Lộ

Cương

 Xây dựng Nhà
hát (2000 chỗ

ngồi)
03 70 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Văn hóa, thể
thao và Du lịch

3
Dự án xây dựng Trung
tâm Triển lãm Văn hóa
Nghệ thuật cấp tỉnh

Khu liên hợp
VHTT của tỉnh tại
phía nam cầu Lộ

Cương

Theo đề xuất
của nhà đầu tư 7,5 70 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Văn hóa, thể
thao và Du lịch

4
Dự án xây dựng Rạp
chiếu phim cấp tỉnh tại
thành phố Hải Dương

28 Đại lộ Hồ Chí
Minh, thành phố

Hải Dương

Xây dựng rạp
chiếu phim có 2
phòng chiếu (từ
100 đến 300 chỗ

ngồi)

0.08 20 Đầu tư trực
tiếp

Sở
Văn hóa, thể thao

và Du lịch

5
Xây dựng Công viên văn
hóa các dân tộc thành

phố Chí Linh

Bắc An, Thành phố
Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 19.60 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp
UBND thành phố

Chí Linh

IV.
3

Giáo dục, dạy nghề
 (06 dự án)

1 Dự án xây dựng Trường
học liên cấp

Thái Học, Thành
phố Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 7.70 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

2 Dự án xây dựng Trường
học liên cấp

Chí Minh, Thành
phố Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 1.40 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

3 Dự án xây dựng Trường
học liên cấp

Vị trí quy hoạch
trong Khu đô thị
Nam Sách Central
Park tại thị trấn
Nam Sách và xã
Đồng Lạc, huyện

Nam Sách

Do nhà đầu tư
đề xuất 0.86 15.46 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

4 Dự án Trường học chất
lượng cao Phú Thái

Xã Kim Xuyên, thị
trấn Phú Thái,

huyện Kim Thành

Do nhà đầu tư
đề xuất 1.60 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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5
Dự án xây dựng Trường
dạy nghề cho trẻ em

khuyết tật

Xã Vĩnh Hưng,
huyện Bình Giang

Do nhà đầu tư
đề xuất 2.50 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

6 Dự án xây dựng Trường
dạy nghề

Xã Thái Học, Bình
Minh, huyện Bình

Giang

Do nhà đầu tư
đề xuất 6.30 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
IV.
4 Thể thao (13 dự án)

1 Sân gôn Ven sông Sặt

xã Liên Hồng –
thành phố Hải

Dương và xã Thống
Nhất – huyện Gia

Lộc

Theo quy hoạch
được duyệt

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư

đề xuất

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

2 Sân gôn huyện Bình
Giang  huyện Bình Giang Theo quy hoạch

được duyệt

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư

đề xuất

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

3 Sân gôn Nam Đồng
phường Nam Đồng,

thành phố Hải
Dương

Theo quy hoạch
được duyệt

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư

đề xuất

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

4 Sân gôn Hồ Bến Tắm phường Bến Tắm,
TP Chí Linh

Theo quy hoạch
được duyệt

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư

đề xuất

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

5 Sân gôn khu Đại Sơn &
Thanh Hải

khu vực xã Đại
Sơn, huyện Tứ Kỳ
và xã Thanh Hải,
huyện Thanh Hà

Theo quy hoạch
được duyệt

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư

đề xuất

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

6 Sân gôn Hiệp Hòa xã Hiệp Hòa, thị xã
Kinh Môn

Theo quy hoạch
được duyệt

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư

đề xuất

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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7 Sân vận động cấp tỉnh

Khu liên hợp
VHTT của tỉnh tại
phía nam cầu Lộ

Cương

Xây dựng công
trình sân vận

động 35.000 đến
45.000 chỗ ngồi

13,88 ha 300 Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

8 Sân gôn Cồn Vĩnh Trụ Cồn Vĩnh Trụ,
thành phố Chí Linh

Theo quy hoạch
được duyệt

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư

đề xuất

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

9 Sân gôn ven sông Cửu
An

ven sông Cửu An,
huyện Ninh Giang

Theo quy hoạch
được duyệt

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư

đề xuất

Do địa phương
hoặc nhà đầu tư đề

xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

10

Xây dựng Trung tâm
huấn luyện thể thao và
sân vận động cấp vùng
thành phố Chí Linh

Thái Học, An Lạc,
Thành phố Chí

Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 24.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

11
Xây dựng hạ tầng sân
vận động trung tâm
thành phố Chí Linh

Cộng Hòa, Thành
phố Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 4.80 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

12 Xây dựng Sân thể thao
trung tâm xã

Xã Phúc Thành,
huyện Kim Thành

Do nhà đầu tư
đề xuất 2.30 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

13 Xây dựng Sân thể thao
trung tâm xã

Các xã thuộc huyện
Gia Lộc

Do nhà đầu tư
đề xuất 12.34 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

V
Dự án thuộc lĩnh vực

môi trường
 (01 dự án)

1 Khu công viên nghĩa
trang

phường: Hiệp Sơn,
An Sinh

Do nhà đầu tư
đề xuất 25.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

VI Khu dân cư, đô thị
(57 dự án)
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1

Dự án đầu tư xây dựng
Điểm dân cư mới trung
tâm xã Kim Đính, huyện

Kim Thành

xã Kim Đính,
huyện Kim Thành

Theo quy hoạch
được duyệt 17.35 272.76 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

2

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư, thương mại
dịch vụ Quang Minh, xã
Quang Minh, huyện Gia

Lộc

xã Quang Minh,
huyện Gia Lộc

Theo quy hoạch
được duyệt 10,635 ha 280.517 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

3

Dự án đầu tư xây dựng
Điểm dân cư mới thôn
Nại Đông, xã Tam Kỳ,
huyện Kim Thành (Giai

đoạn 2)

xã Tam Kỳ, huyện
Kim Thành

Theo quy hoạch
được duyệt 8.814 235.72 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

4

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới xã Đức

Chính, huyện Cẩm
Giàng

 xã Đức Chính,
huyện Cẩm Giàng

Theo quy hoạch
được duyệt 11.68 272.6 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

5

Dự án đầu tư xây dựng
Điểm dân cư mới vị trí
03 thôn Gòi, xã Bình
Xuyên, huyện Bình

Giang

xã Bình Xuyên,
huyện Bình Giang

Theo quy hoạch
được duyệt 6.72 195.4 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

6

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới Khang
Thọ, phường Chí Minh,
thành phố Chí Linh

phường Chí Minh,
thành phố Chí Linh

Theo quy hoạch
được duyệt 5.3 275.88 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

7

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới xã

Đồng Cẩm (Khu A) tại
xã Đồng Cẩm, huyện

Kim Thành

xã Đồng Cẩm,
huyện Kim Thành

Theo quy hoạch
được duyệt 22 203.49 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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8

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới xã

Đồng Cẩm (Khu B) tại
xã Đồng Cẩm, huyện

Kim Thành

xã Đồng Cẩm,
huyện Kim Thành

Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

9
Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới xã

Minh Đức, huyện Tứ Kỳ

xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ

Theo quy hoạch
được duyệt 23.7 387.91 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

10

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư Chi Ngãi
phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh

phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh

Theo quy hoạch
được duyệt 7.5 158.78 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

11

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư ven đường
tránh trung tâm thành

phố Chí Linh

trung tâm thành phố
Chí Linh

Theo quy hoạch
được duyệt 52.49 1,695.37 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

12
Dự án đầu tư xây dựng
Khu đô thị Văn An,
thành phố Chí Linh

Văn An, thành phố
Chí Linh

Theo quy hoạch
được duyệt 36 926.52 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

13

Dự án đầu tư xây dựng
Điểm dân cư mới thôn

Tân Hưng, xã Tuấn Việt,
huyện Kim Thành

xã Tuấn Việt,
huyện Kim Thành

Theo quy hoạch
được duyệt 10.25 324.15 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

14

Dự án đầu tư xây dựng
Điểm dân cư mới phía
Bắc thôn Minh Thành,
xã Lai Vu, huyện Kim

Thành

xã Lai Vu, huyện
Kim Thành

Theo quy hoạch
được duyệt 12.75 285.07 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

15

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới xã Cẩm
Văn (khu A), huyện

Cẩm Giàng

xã Cẩm Văn, huyện
Cẩm Giàng

Theo quy hoạch
được duyệt 24.9 479.77 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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16

Dự án đầu tư xây dựng
Điểm dân cư mới trung
tâm xã Bình Minh,
huyện Bình Giang

xã Bình Minh,
huyện Bình Giang

Theo quy hoạch
được duyệt 99.56 299.01 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

17

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới Lương
Xá, xã Lương Điền,
huyện Cẩm Giàng

xã Lương Điền,
huyện Cẩm Giàng

Theo quy hoạch
được duyệt 9.3914 257.37 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

18

Dự án đầu tư xây dựng
Điểm dân cư mới thôn
Vạn, xã Minh Đức,

huyện Tứ Kỳ

xã Minh Đức,
huyện Tứ Kỳ

Theo quy hoạch
được duyệt 3.24 69.17 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

19

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới Đồng
Khổng, thôn Ô Mễ, xã
Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ

xã Hưng Đạo,
huyện Tứ Kỳ

Theo quy hoạch
được duyệt 2.5985 44.18 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

20

Khu khách sạn và nhà
chung cư hỗn hợp thuộc
Khu hành chính tập
trung tỉnh Hải Dương

thành phố Hải
Dương

Theo quy hoạch
được duyệt 2 1,747 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

21

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới Mao
Điền (khu A), xã Cẩm
Điền, huyện Cẩm Giàng

xã Cẩm Điền,
huyện Cẩm Giàng

Theo quy hoạch
được duyệt 16.93 527.05 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

22

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới Tây
Sơn, phường Hiệp An,

thị xã Kinh Môn

phường Hiệp An,
thị xã Kinh Môn

Theo quy hoạch
được duyệt 2.57 156.42 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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23

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới sông
Hương (Green River),
xã Hồng Lạc, huyện

Thanh Hà

xã Hồng Lạc, huyện
Thanh Hà

Theo quy hoạch
được duyệt 29.99 942.24 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

24
Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư mới xã Tam
Kỳ, huyện Kim Thành

xã Tam Kỳ, huyện
Kim Thành

Theo quy hoạch
được duyệt 9.7 do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

25

Dự án đầu tư xây dựng
Khu dân cư sinh thái,

dịch vụ thương mại Tây
Sơn, thị xã Kinh Môn

thị xã Kinh Môn Theo quy hoạch
được duyệt 33.84 970.57 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

26
 Khu dân cư Đồng Cơ
Điện, thành phố Chí

Linh
thành phố Chí Linh Theo quy hoạch

được duyệt 3.1 do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

27

Dự án đầu tư xây dựng
Khu phát triển dân cư
mới và dịch vụ phía
Đông Bắc thị trấn Gia
Lộc, huyện Gia Lộc

thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc

Theo quy hoạch
được duyệt 36.39 1,476.91 Đầu tư trực

tiếp

địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

28

Khu đô thị phía Nam
cầu Lộ Cương (phía

Đông đường Võ Nguyên
Giáp)

Thành phố Hải
Dương

Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

29
Khu đô thị mới phía
Nam thành phố Hải

Dương

Thành phố Hải
Dương

Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

30 Khu trung tâm phường
Phạm Ngũ Lão

Thành phố Hải
Dương

Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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31

Khu đô thị trung tâm
thành phố Hải Dương
(Khu 1 - khu vực Nhà
máy bơm; Khu 2 – khu

vực Khách sạn Hoa
Hồng)

Thành phố Hải
Dương

Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

32 KĐT mới phía Đông
Nam thị trấn Gia Lộc Huyện Gia Lộc Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

33 Khu dân cư mới xã
Thống Nhất Huyện Gia Lộc Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

34 KĐT mới phía Bắc thị
trấn Tứ Kỳ Huyện Tứ Kỳ Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

35 Khu dân cư mới xã Văn
Tố, huyện Tứ Kỳ Huyện Tứ Kỳ Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

36 KĐT sinh thái Thanh
Bình, thị trấn Thanh Hà Huyện Thanh Hà Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

37 Khu dân cư sinh thái
sông Hương Huyện Thanh Hà Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

38
Khu dân cư Tân An -

Thanh Hải, huyện Thanh
Hà

Huyện Thanh Hà Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

39 Khu dân cư mới phía
Tây TT Phú Thái Huyện Kim Thành Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

40 Khu dân cư mới Bãi
Mạc Thị xã Kinh Môn Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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41 KĐT mới phía Đông TT
Phú Thái Huyện Kim Thành Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

42

Khu đô thị, du lịch nghỉ
dưỡng, sinh thái, thể

thao và vui chơi giải trí
hồ Bến Tắm

Thành phố Chí
Linh

Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

43 KĐT mới phường
Hoàng Tiến

Thành phố Chí
Linh

Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

44 KĐT mới phường Thái
Học

Thành phố Chí
Linh

Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

45 Khu đô thị mới thị trấn
Lai Cách Huyện Cẩm Giàng Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

46 Khu dân cư mới Đông
Giao Huyện Cẩm Giàng Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

47 Khu dân cư mới xã
Hưng Đạo (đô thị mới) Huyện Tứ Kỳ Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

48
Khu đô thị, thị trấn Nam
Sách và xã Đồng Lạc,
huyện Nam Sách

Huyện Nam Sách Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

49
Khu đô thị mới phía Tây
thị trấn Gia Lộc (khoảng

150ha)
Huyện Gia Lộc Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

50 Khu đô thị trung tâm thị
trấn Ninh Giang Huyện Ninh Giang Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

51
KĐT mới phía Bắc tỉnh
lộ 392, thị trấn Ninh
Giang (xã Đồng Tâm)

Huyện Ninh Giang Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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52 KĐT mới phía Tây Nam
phường An Lưu Thị xã Kinh Môn Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

53 Khu dân cư mới Nam
Trung – Quốc Tuấn Huyện Nam Sách Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

54
Khu dân cư dịch vụ

hành chính huyện Bình
Giang

Huyện Bình Giang Theo quy hoạch
được duyệt

do địa phương
đề xuất

do địa phương đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

55 Khu dân cư mới phía
Tây Nam thị trấn Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

56 Khu đô thị mới phía Tây
Bắc thị trấn Thanh Miện Huyện Thanh Miện Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

57 Khu đô thị mới phía Tây
xã Đoàn Tùng Huyện Thanh Miện Theo quy hoạch

được duyệt
do địa phương

đề xuất
do địa phương đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

VII Nhà ở xã hội
(18 dự án)

1

Khu NOXH thuộc Dự án
đầu tư xây dựng Khu đô
thị sinh thái ven sông
Thái Bình (EcoRivers)

Phường Ngọc Châu
và phường Hải Tân,

thành phố Hải
Dương

07 tầng, 882 căn
hộ 6.25 379.82 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

2

Khu NOXH thuộc Dự án
đầu tư xây dựng Khu đô

thị Phú Quý
(Goldenland) - giai đoạn

I

Phường Thạch
Khôi và xã Tân
Hưng, thành phố

Hải Dương

09 tầng, 378 căn
hộ 3.29 201.47 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

3 Khu NOXH thuộc Dự án
khu dân cư Ngọc Châu

Phường Ngọc
Châu, thành phố

Hải Dương

11 tầng, 185 căn
hộ 1.08 103.12 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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4
Khu NOXH thuộc Dự án
khu dân cư Trái Bầu

phường Lê Thanh Nghị

Phường Lê Thanh
Nghị, thành phố
Hải Dương,

11 tầng, 262 căn
hộ 0.58 146.08 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

5
Khu NOXH thuộc Khu
dân cư phía Đông đường

Tân Dân

Phường Việt Hòa,
thành phố Hải

Dương

07 tầng, 176 căn
hộ 0.47 91.30 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

6
Khu NOXH thuộc Khu
dân cư mới phía Tây
phường Tứ Minh

Phường Tứ Minh,
thành phố Hải

Dương

07 tầng, 402 căn
hộ 0.54 207.96 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

7
Khu NOXH thuộc Khu
dân cư mới Tứ Thông,

phường Tứ Minh

Phường Tứ Minh,
thành phố Hải

Dương

07 tầng, 118 căn
hộ 0.41 60.87 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

8
Khu NOXH thuộc Khu
dân cư Liễu Tràng,
phường Tân Hưng

Phường Tân Hưng,
thành

08 tầng, 90  căn
hộ 0.20 46.37 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

9

Khu NOXH thuộc Dự án
khu đô thị mới phía
Đông, thành phố Chí

Linh

Phường Cộng Hòa,
thành phố Chí Linh

06 tầng, 118 căn
hộ 2.89 60.87 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

10

Khu NOXH thuộc Khu
dân cư mới xã An Phụ,
huyện Kinh Môn (nay là
phường An Phụ, thị xã

Kinh Môn)

Phường An Phụ, thị
xã Kinh Môn

Do địa phương
đề xuất (cao từ

5-7 tầng)
0.77 195.28 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

11

Khu NOXH thuộc Khu
dân cư mới xã Phúc

Thành, huyện Kinh Môn
(nay là xã Quang Thành,

thị xã Kinh Môn)

Xã Quang Thành,
thị xã Kinh Môn

Do địa phương
đề xuất (cao từ

5-7 tầng)
1.00 253.61 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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12

Khu NOXH thuộc dự án
khu dân cư, nhà ở công
nhân và dịch vụ Khu

công nghiệp Tân Trường

Xã Tân Trường,
huyện Cẩm Giàng

12 tầng, 1040
căn hộ 4.46 552.72 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

13
Khu NOXH thuộc dự án
khu dân cư mới xã Cẩm
Điền - Lương Điền

Xã Cẩm Điền –
Lương Điền, huyện

Cẩm Giàng

08 tầng, 222 căn
hộ 1.16 118.20 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

14
Khu NOXH thuộc Khu
đô thị mới Xuân Dương,

phường Tứ Minh

Phường Tứ Minh,
thành phố Hải

Dương

07 tầng, 532 căn
hộ 1.78 270.86 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

15
Khu NOXH thuộc Khu
dân cư Nam phố Văn,
phường Việt Hòa

Phường Việt Hòa,
thành

08 tầng, 227 căn
hộ 0.68 121.24 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

16 Khu NOXH thuộc Khu
đô thị mới Thạch Khôi

Phường Thạch
Khôi, Tân Hưng,
thành phố Hải

Dương

07 tầng, 685 căn
hộ 2.33 295.46 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

17
Khu NOXH thuộc Khu
đô thị sinh thái Thành

Công
Thị xã Kinh Môn 05 tầng, 427 căn

hộ 2.44 171.14 Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

18

Khu NOXH thuộc Khu
dân cư thôn Phủ xã Thái
Học, Nhuận Đông xã

Bình Minh

Xã Thái Học, xã
Bình Minh, huyện

Bình Giang

05 tầng, 558 căn
hộ 2.44 223.74 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

VIII
Thương mại, dịch vụ,

du lịch, logistics
(18 dự án)

1 Trung tâm logistics Xã Hưng Long,
huyện Ninh Giang

Do nhà đầu tư
đề xuất 50.00 100 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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2 Trung tâm logistics Xã Minh Hòa, thị
xã Kinh Môn

Do nhà đầu tư
đề xuất 50.00 100 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

3 Trung tâm logistics

Thị trấn Gia Lộc và
xã Toàn Thắng,

huyện Gia
Lộc

Do nhà đầu tư
đề xuất 30.00 60 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

4 Trung tâm logistics

Ga Cao Xá - đường
sắt Hà nội - Hải
Phòng, thuộc xã
Cao An, huyện
Cẩm Giàng

Do nhà đầu tư
đề xuất 5.00 10 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

5 Khu du lịch sinh thái hồ
Thanh Long

Hưng Đạo, Lê Lợi,
An Lạc, Thành phố

Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 1500.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

UBND thành phố
Chí Linh hoặc Sở
Kế hoạch và Đầu

tư

6 Khu du lịch sinh thái
Sông Hương huyện Thanh Hà Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

7
Khu thương mại, dịch vụ
và logistics tại xã Minh

Hoà

xã Minh Hoà, thị xã
Kinh Môn

Do nhà đầu tư
đề xuất 195.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

8
 Khu thương mại dịch vụ
dọc trục kênh Phao Tân

- An Bài

Cổ Thành, Văn An,
Chí Minh, Thành
phố Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 50.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

9 Khu trung tâm thương
mại

trong Khu đô thị
Nam Sách Central

Park

Do nhà đầu tư
đề xuất 0.78 37.5 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

10 Trung tâm logistics Xã Bình Xuyên,
huyện Bình Giang

Do nhà đầu tư
đề xuất 50.00 100 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

11 Trung tâm logistics Xã Kim Liên,
huyện Kim Thành

Do nhà đầu tư
đề xuất 10.00 20 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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12 Trung tâm logistics
Xã Vĩnh Lập/Thanh

Cường, huyện
Thanh Hà

Do nhà đầu tư
đề xuất 20.00 40 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

13
 Tổ hợp du lịch nghỉ
dưỡng sinh thái Đập

Vễn

Lê Lợi, Thành phố
Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 150.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

14

Khu du lịch nghỉ dưỡng,
sinh thái, thể thao và vui
chơi giải trí Cồn Vĩnh

Trụ

Đồng Lạc, Thành
phố Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 330.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

15

Khu du lịch sinh thái,
nghỉ dưỡng, nông

nghiệp công nghệ cao
(du lịch dưới tán rừng)

thành phố Chí Linh Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

16

Các dự án phát triển du
lịch văn hóa-lịch sử-tâm
linh, du lịch nông nghiệp

và làng nghề truyền
thống huyện Ninh Giang

huyện Ninh Giang Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

17 Dự án Khu sinh thái
thôn Mộ Trạch huyện Bình Giang Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

18
Dự án bảo tồn thiên
nhiên khu Đảo Cò

(mở rộng)
huyện Thanh Miện Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

IX Công nghệ thông tin,
chuyển đổi số
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Các dự án đầu tư vào
lĩnh vực công nghệ

thông tin, chuyển đổi số
Toàn tỉnh Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư

đề xuất
Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

 Sở Thông tin và
Truyền thông

hoặc Ban quản lý
các KCN, Sở Kế
hoạch và Đầu tư

X
Sản xuất công nghiệp
(07 ngành, nghề, lĩnh

vực)

1

 Các dự án đầu tư sản
xuất các sản phẩm, linh
kiện điện tử, viễn thông,
các sản phẩm hỗ trợ

Các KCN, CCN
trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
KCN hoặc Sở Kế
hoạch và Đầu tư

2
Các dự án đầu tư sản

xuất linh kiện, phụ tùng
ô tô, xe máy

Các KCN, CCN
trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
KCN hoặc Sở Kế
hoạch và Đầu tư

3 Các dự án đầu tư sản
xuất và lắp ráp và ô tô

Các KCN, CCN
trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
KCN hoặc Sở Kế
hoạch và Đầu tư

4
Các dự án đầu tư sản
xuất các thiết bị chiếu

sáng tiết kiệm điện năng

Các KCN, CCN
trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Ban quản lý các
KCN hoặc Sở Kế
hoạch và Đầu tư

5

Các sự án sản xuất công
nghiệp sử dung công

nghệ cao, thân thiện với
môi trường và dự án
công nghiệp hỗ trợ

Các KCN, CCN
trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

'Ban quản lý các
KCN hoặc Sở Kế
hoạch và Đầu tư
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6

Các   dự   án   đầu   tư   sản
xuất   các   sản   phẩm   tại
Danh   mục   ưu   tiên   thu
hút   đầu   tư   của   Đề   án
phát   triển   công   nghiệp
công   nghệ   cao,   công
nghiệp   hỗ   trợ   ban   hành
kèm theo Quyết định số
3164/QĐ-UBND   ngày
29/10/2021   của   UBND
tỉnh HD

Các KCN, CCN
trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

'Ban quản lý các
KCN hoặc Sở Kế
hoạch và Đầu tư

7 Các   dự   án   đầu   tư   sản
xuất chíp điện tử

Các KCN, CCN
trên địa bàn tỉnh

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Do nhà đầu
tư đề xuất

'Ban quản lý các
KCN hoặc Sở Kế
hoạch và Đầu tư

XI
Nông  – Lâm – Thủy

sản
 (12 dự án)

1

Dự án xây dựng vùng
sản xuất nông nghiệp

hữu cơ tập trung kết hợp
khai thác thủy đặc sản
rươi, cáy và phát triển
du lịch sinh thái tại xã
An Thanh huyện Tứ Kỳ

xã An Thanh huyện
Tứ Kỳ

Do nhà đầu tư
đề xuất

Vùng sản xuất
200 ha 120 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương
hoặc Sở Nông

nghiệp và PTNT,
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

2

Dự á xây dựng vùng vải
thiều chất lượng cao, kết
hợp phát triển du lịch
sinh thái huyện Thanh

Hà

Huyện Thanh Hà Do nhà đầu tư
đề xuất

Vùng sản xuất
3.000 ha

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương
hoặc Sở Nông

nghiệp và PTNT,
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

3
Dự án nông nghiệp
Công nghệ cao tại
phường Hoàng Tiến

Hoàng Tiến, Thành
phố Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 30.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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4
Dự án nông nghiệp
Công nghệ cao tại xã

Nhân Huệ

Nhân Huệ, Thành
phố Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 50.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

5 Dự án nhà máy chế biến,
xử lý nông sản

Bắc An, Thành phố
Chí Linh

Do nhà đầu tư
đề xuất 30.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

6
Dự án đầu tư xây dựng
nhà máy chế biến nông

sản, thực phẩm

CCN Kỳ Sơn,
huyện Tứ Kỳ

Do nhà đầu tư
đề xuất 2.00 62 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

7 Dự án đầu tư xây dựng
cơ sở giết mổ tập trung

CCN Văn Tố,
huyện Tứ Kỳ

Do nhà đầu tư
đề xuất 2.00 50 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

8

Dự án sản xuất nông
nghiệp sạch và sản xuất
nông nghiệp kết hợp với

du lịch sinh thái

xã An Thanh huyện
Tứ Kỳ

Do nhà đầu tư
đề xuất 200.00 120 Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

9
Dự án đầu tư xây dựng
Chợ đầu mối thu mua
nông sản tập trung

trên địa bàn tỉnh Do nhà đầu tư
đề xuất 3.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Sở Nông nghiệp
và PTNT hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

10
Dự án đầu tư xây dựng
Nhà máy chế biến, xử lý

nông sản
trên địa bàn tỉnh Do nhà đầu tư

đề xuất 20.00 Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Nông nghiệp
và PTNT hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

11
Dự án đầu tư xây dựng
cơ sở giết mổ động vật

tập trung
trên địa bàn tỉnh Do nhà đầu tư

đề xuất 5.00 Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Nông nghiệp
và PTNT hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư
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12
Dự án Xây dựng cơ sở
hạ tầng vùng nuôi trồng

thủy sản tập trung
trên địa bàn tỉnh Do nhà đầu tư

đề xuất 20.00 Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Sở Nông nghiệp
và PTNT hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

XII Năng lượng
(01 dự án)

 Kho, Cảng Xăng dầu xã Minh Hoà Do nhà đầu tư
đề xuất 10.00 Do nhà đầu tư đề

xuất
Đầu tư trực

tiếp

Địa phương hoặc
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

B

Một số Dự án phát
triển trong giai đoạn
2024-2030 phù hợp với
các tình hình thực tế
của tỉnh

trên địa bàn tỉnh Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư
đề xuất

Do nhà đầu tư đề
xuất

Đầu tư trực
tiếp

Địa phương hoặc
Sở Công thương,
Sở Kế hoạch và

Đầu tư



PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN HẠN CHẾ THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH HẢI DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2024-2030 (xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư)

(Ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-UBND ngày ...../12/2023 của UBND tỉnh)

TT Dự án, ngành, nghề, lĩnh vực Địa điểm

1

Các dự án có mục tiêu sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu 
công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (đối với các 
dự án không thuộc ngành nghề, lĩnh vực bị pháp luật cấm và 
các ngành nghề, lĩnh vực không thu hút đầu tư).

Toàn tỉnh

2 Các dự án sản xuất, kinh doanh bến, bãi (than, tro, xỉ). Toàn tỉnh

3
Các dự án có công đoạn xi mạ, làm sạch bề mặt kim loại 
bằng hóa chất ngoài khu, cụm công nghiệp đã có chủ đầu 
tư xây dựng hạ tầng.

Toàn tỉnh

4
Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tác động ảnh hưởng 
lớn đến môi trường, sử dụng nhiều tài nguyên, năng lượng 
(lao động, đất đai, điện, nước,...). 

Toàn tỉnh

5 Sản xuất, gia công hàng may mặc, da giầy. Toàn tỉnh

6
Các dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi, dự án sản xuất có phát 
sinh mùi đặc trưng.

Toàn tỉnh

7

Các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh đã được cấp có thẩm 
quyền chấp thuận và hiện đang hoạt động ổn định với mục tiêu 
thuộc Danh mục không thu hút đầu tư đến năm 2030 của tỉnh, 
có đề xuất tăng quy mô đầu tư.

Toàn tỉnh



PHỤ LỤC III
DANH MỤC DỰ ÁN KHÔNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

HẢI DƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2024-2030
 (Ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-UBND ngày ...../12/2023 của UBND tỉnh)

TT Dự án, ngành, nghề, lĩnh vực Địa điểm

1 Dệt nhuộm (dệt có công đoạn nhuộm), giặt mài. Toàn tỉnh

2
Sản xuất các sản phẩm có liên quan mà trong quá trình sản 
xuất có công đoạn thuộc da, sơ chế da, nhuộm da.

Toàn tỉnh

3
Lọc hóa dầu (trong đó có sử dụng nguyên liệu đầu vào là phế 
liệu).

Toàn tỉnh

4
Sản xuất pin (trừ hoạt động gia công lắp ráp, sản xuất pin 
dung lượng lớn, tuổi thọ lớn, an toàn và thân thiện môi 
trường), ắc quy.

Toàn tỉnh

5

Chế biến mủ cao su; sản xuất, chế biến nguyên liệu cao su; 
sản xuất sản phẩm cao su (trừ hoạt động gia công lắp ráp, 
định hình cơ học sản phẩm); sản xuất nhựa tổng hợp, 
composite (trong đó có sử dụng nguyên liệu đầu vào là phế 
liệu nhập khẩu); sản xuất bột giấy và giấy từ bột giấy, ván sợi 
(có công đoạn dùng keo dán và ép gia nhiệt); tái chế cao su.

Toàn tỉnh

6
Sản xuất các loại vật liệu xây dựng, như: Xi măng, gạch xây từ 
đất sét nung, vôi (nung vôi theo công nghệ thủ công), tấm lợp 
có sử dụng amiang.

Toàn tỉnh

7
Khai thác, làm giàu quặng khoáng sản độc hại; tinh chế và chế 
biến khoáng sản độc hại; khai thác thô không qua chế biến các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên khoáng sản.

Toàn tỉnh

8

- Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất:
+ Sản xuất các hoá chất, chất nhuộm cho quá trình dệt, nhuộm.
+ Sản xuất mực in.
+ Sản xuất hoá chất là môi chất lạnh làm ảnh hưởng tầng ozon.
+ Sản xuất các sản phẩm cùng loại sử dụng như chất làm sáng 
huỳnh quang.
+ Sản xuất hoá chất cơ bản từ các nguyên liệu quặng như đốt 
quặng prit sắt sản xuất H2SO4 và S…; sản xuất hoá chất cơ 
bản như axit, kiềm, các dung môi thơm trong quá trình sản 
xuất có xảy ra phản ứng hoá học (loại trừ quá trình pha loãng, 
cô đặc, phối trộn…).
+ Sản xuất hoá chất là các hợp chất của Hg và Xyanua.
+ Sản xuất phân bón từ các nguyên liệu nguyên sinh có xảy ra 
phản ứng hoá học (loại trừ phân bón phối trộn như NPK, phân 

Toàn tỉnh
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hữu cơ…).
+ Sản xuất xà phòng dạng bánh.
+ Sản xuất các loại hoá chất bảo vệ thực vật.
+ Sản xuất các loại bột thuốc nổ; pháo hoa, chất nổ; diêm;
+ Sản xuất hóa chất dùng để làm ảnh.
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại.
+ Sản xuất hạt nhựa nguyên sinh và cao su từ nguyên liệu khí 
dầu mỏ; chất giống nhựa.
- Các dự án không thuộc các nhóm nêu trên nhưng có một 
(hoặc nhiều) công đoạn sản xuất như các nhóm nêu trên (hoặc 
có tính chất tương tự như các nhóm nêu trên).

9

Các ngành nghề, lĩnh vực có sử dụng công nghệ thuộc danh 
mục công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao được ban hành tại 
phụ lục II và III của Nghị định số 76/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Toàn tỉnh




